
 

Cẩm Khê ngày 19 tháng 12 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư, sinh 

phẩm với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Thông tin đơn vị: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. 

- Địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ. 

- Mã số thuế: 2600527095 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Lê Hùng Quang -  Chức vụ: Kế toán trưởng 

- Số điện thoại: 0972990350 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, địa chỉ: Số 147 đường 

Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

- Nhận qua email: Lehungquang91@gmail.com đồng thời gửi bản dấu đỏ về địa 

chỉ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

- Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu quy định tại 

Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 28 tháng 12 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 12 năm 

2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ 

TTYT HUYỆN CẨM KHÊ 

_______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

____________ 

mailto:Lehungquang91@gmail.com


1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 

thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Catheter tĩnh mạch trung 

tâm 3 nòng (FV-3726) 

Kích cỡ 7Fr x 20 cm Bao gồm: 

01 catheter 3 nòng chất liệu 

polyurethane có cản quang + 01 

Guidewire 0.035” x 60cm + 01 

kim chữ Y 18GA (Introducer 

Needle) + 1 nong 8F x 10cm 

(Veseldilator) + dao mổ số 11, 

bơm tiêm 5ml, chỉ liền kim, 3 

kẹp.  

60 Bộ  

2 MELAB Urea Agar Base 

Ống nhựa chứa 4ml môi trường 

dùng để nhận biết vi khuẩn sinh 

urease 

Thành phần: Peptone, Glucose, 

Sodium chloride, Disodium 

phosphate, Potassium 

dihydrogen phosphate, Phenol 

red, Agar, 

Urea, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C  

350 test 

3 Kim luồn tĩnh mạch 18G 

Là loại kim luồn lòng mạch vô 

trùng,không hỏa sinh , sử dụng 

1 lần, và cản phóng xạ được sử 

dụng trong truyền dịch có kê 

đơn. Nắp kim được thiết kế để 

bảo vệ kim và ống luồn. Buồng 

kết đông trong suốt giúp dễ 

dàng nhìn thấy máu flashback. 

Chống xoắn, ống kim luồn 

được sản xuất trên các nguyên 

liệu được test không gây hại 

cho người cho phép đặt trong 

cơ thể trong khoảng thời gian 

100 cái 



lâu hơn. 

Luer taper/Kim khóa Luer của 

kim luồn có cổng tiêm sẽ được 

quy định code màu dựa theo 

yêu cầu về kích cỡ cua ISO 

10555-5 và đạt yêu cầu về kích 

thước của ISO 594-2. Các ống 

luồn có sẵn loại sử dụng nguyên 

liệu chống bức xạ FEP và 

polyurethane.  

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo 

quản thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện 

Cẩm Khê. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành 

công việc thì thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có).  

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: HSMS, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Thành Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


